
PHỤ LỤC  

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày     tháng       năm 2025 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai) 

Mẫu 1 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN (CƠ HỮU, THỈNH GIẢNG) 

THAM GIA GIẢNG DẠY, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC .............. 

Khoa:……………      Bệnh viện:…………………………………… 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            Đồng Nai, ngày … tháng … năm………. 

TRƯỞNG KHỐI LÂM SÀNG                     GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG 

 

 



Mẫu 2 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐN 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỔNG HỢP NỘI DUNG GIẢNG DẠY LÂM SÀNG 

MÔN: ………………………. 

Lớp/nhóm:………………………Tổng số SV:………………………………………. 

Thời gian: Từ ngày………………đến ngày…………………………………………. 

Thứ/Ngày Lớp/Nhóm Nội dung giảng lâm sàng Số 

giờ 

Giảng viên 

(ký, ghi rõ họ 

tên) 

Ghi 

chú 

      

      

      

      

      

 

   Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm ….…. 

TRƯỞNG NHÓM HSSV         GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG 



Mẫu 3 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm ….…. 

 

TỔNG HỢP GIỜ GIẢNG LÂM SÀNG 

MÔN: ………………………. 

Lớp/nhóm:………………………Tổng số SV:………………………………………. 

Thời gian: Từ ngày………………đến ngày…………………………………………. 

STT Giảng viên Lớp/nhóm Khoa Số giờ Ghi chú 

A. Giảng viên cơ hữu 

1      

2      

3      

      

B. Giảng viên thỉnh giảng 

1      

2      

3      

   4      

5      

         

TRƯỞNG KHỐI LÂM SÀNG             GIÁO VỤ LÂM SÀNG 



Mẫu 4 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN ..........  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Đồng Nai, ngày ……..tháng………năm 2025 

 

TỔNG HỢP 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP  

TẠI BỆNH VIỆN…......... 

      

      

STT 
Họ và tên người  

hướng dẫn  
Khoa Đối tượng 

Thời gian 

thực tập 

Điện thoại  

liên hệ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
      
      

PHÒNG 

………………………... 

TRƯỞNG KHỐI 

LÂM SÀNG 

GIÁO VỤ  

LÂM SÀNG 



Mẫu 5a 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày … tháng … năm 2025 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC:……………………………….. 

TẠI KHOA:…………………… BỆNH VIỆN:…………………… 

 

TT Họ và tên Lớp Mã SV Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG GIÁO VỤ LÂM SÀNG 

  

 



                                                                                                                       Mẫu 5b 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐN 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày … tháng … năm 2025 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC:……………………………….. 

TẠI KHOA:…………………… BỆNH VIỆN:…………………… 

 

TT Họ và tên Lớp Mã SV Lý do 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GIÁO VỤ LÂM SÀNG GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG 

  

 

 

 

 



Mẫu 6DD1 

 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên các ngành năm thứ 1) 

Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 

 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giới thiệu tên và chảo hỏi người bệnh, người nhà 

người bệnh một cách thân thiện. 

- Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và 

đáp lại bằng câu nói ân cần với cử chỉ lịch sự. 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để người 

bệnh hợp tác khi làm thủ thuật. 

- Báo cáo, ghi chép việc quan sát/chăm sóc chính xác 

3  

2 Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng  

- Đúng quy trình kỹ thuật 

- Quan sát người bệnh trong quá trình thực hiện 

kỹ thuật. 

- Ghi chép đúng hồ sơ bệnh án (chỉ nói) 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh 

5  

3 Trả lời câu hỏi của giảng viên (nội dung liên quan 

đến KTĐD) 

2  

                          Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



Mẫu 6DD2 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên ngành Điều dưỡng năm thứ 2 + 3) 

Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giới thiệu tên và chảo hỏi người bệnh, người nhà 

người bệnh một cách thân thiện. 

- Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và 

đáp lại bằng câu nói ân cần với cử chỉ lịch sự. 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để người 

bệnh hợp tác khi làm thủ thuật. 

- Báo cáo, ghi chép việc quan sát/chăm sóc chính xác  

2  

2 Lập và thực hiện KHCS 

- Đánh giá người bệnh thích hợp: Khai thác được 

bệnh sử, nhận định tình trạng sức khỏe người bệnh. 

- Lựa chọn các vấn đề ưu tiên đối với người bệnh 

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc phù hợp 

- Thực hành chăm sóc an toàn 

- GDSK/ cung cấp thông tin phù hợp cho người bệnh 

và gia đình  

- Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh 

3  

3 Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng  

- Đúng quy trình kỹ thuật 

- Quan sát người bệnh trong quá trình thực hiện 

kỹ thuật. 

- Ghi hồ sơ đúng (chỉ nói) 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh 

3  

4 Trả lời câu hỏi của giảng viên (nội dung liên quan 

đến KTĐD/QTCS) 

2  

                                       Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  

                                                                                                                    



         Mẫu 6H1 

 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN CSSK SINH SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên ngành Hộ sinh học kỳ I năm thứ 2) 

Họ tên sinh viên: …………………………………………… Mã SV: ………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….…….......

  

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm 

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giới thiệu tên và chảo hỏi người bệnh, người nhà người 

bệnh một cách thân thiện. 

- Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và đáp lại 

bằng câu nói ân cần với cử chỉ lịch sự. 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để người bệnh 

hợp tác khi làm thủ thuật. 

- Báo cáo, ghi chép việc quan sát/chăm sóc chính xác  

3  

2 Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng  

- Đúng quy trình kỹ thuật. 

- Quan sát người bệnh trong quá trình thực hiện kỹ thuật. 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án (chỉ nói).  

- Đảm bảo an toàn cho thai phụ, sản phụ. 

5  

3 Trả lời câu hỏi của giảng viên (nội dung liên quan đến 

KTĐD) 

2  

                                        Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



Mẫu 6H2 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN CSSK SINH SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên ngành Hộ sinh năm thứ 2 + 3) 

Họ tên Sinh viên: …………………………………………… Mã SV: ………………... 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….…….......

  

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm 

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giới thiệu tên và chảo hỏi thai phụ, sản phụ, người nhà 

một cách thân thiện. 

- Lắng nghe thai phụ, sản phụ, người nhà và đáp lại bằng 

câu nói ân cần với cử chỉ lịch sự. 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để thai phụ 

hợp tác tốt. 

- Báo cáo, ghi chép việc quan sát/chăm sóc chính xác. 

2  

2 Lập và thực hiện KHCS 

- Đánh giá đúng tình trạng thai phụ, sản phụ: Khai thác 

được bệnh sử, nhận định tình trạng sức khỏe thai phụ, sản 

phụ.  

- Lựa chọn các vấn đề ưu tiên đối với thai phụ, sản phụ.  

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc phù hợp. 

- Thực hành chăm sóc an toàn. 

- GDSK/ cung cấp thông tin phù hợp cho thai phụ, sản 

phụ. và gia đình  

- Đánh giá kết quả sau chăm sóc thai phụ, sản phụ 

3  

3 Thực hiện kỹ thuật. 

- Đúng quy trình kỹ thuật. 

- Quan sát thai phụ, sản phụ trong quá trình thực hiện kỹ 

thuật. 

- Ghi chép hồ sơ bệnh án (chỉ nói).  

- Đảm bảo an toàn cho thai phụ, sản phụ. 

3  

4 Trả lời câu hỏi của giảng viên  2  

                                Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



Mẫu 6X 

 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN XÉT NGHIỆM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG 

 MÔN: …………………………………….. 

(Dành cho sinh viên ngành Xét nghiệm) 
Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 

 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

1 Tiếp nhận người bệnh và lấy bệnh phẩm 

- Tiếp nhận, thu thập thông tin, kiểm tra họ tên người 

bệnh, hướng dẫn để người bệnh hợp tác khi tiến hành 

kỹ thuật. 

- Tiến hành lấy bệnh phẩm xét nghiệm đảm bảo an 

toàn cho người bệnh, người làm xét nghiệm và mẫu 

bệnh phẩm 

- Đánh dấu mẫu xét nghiệm, thực hiện lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển đúng quy định 

2  

2 Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, thiết bị phù hợp với 

yêu cầu xét nghiệm. 

- Lựa chọn, kiểm tra dụng cụ phù hợp với yêu cầu xét 

nghiệm đảm bảo tin cậy  

- Lựa chọn, kiểm tra hóa chất phù hợp với trang thiết 

bị, yêu cầu xét nghiệm đảm bảo tin cậy 

2  

3 Tiến hành kỹ thuật 

- Chọn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu xét nghiệm 

- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn sinh học 

- Ghi chép kết quả vào sổ và trả phiếu kết quả 

2  

4 Phân tích kết quả xét nghiệm 

- Đọc và nêu ý nghĩa của các chỉ số xét nghiệm 

- Kiểm tra mức độ đạt yêu cầu của xét nghiệm và đưa 

ra những khắc phục (nếu có) 

2  

5 Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến kỹ 

thuật xét nghiệm 

2  

                                      Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



Mẫu 6P1 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN PHCN-YHCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG 

 MÔN: …………………………………….. 

(Dành cho sinh viên ngành PHCN) 
Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 
 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giao tiếp tự tin, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hiệu 

quả 

- Đáp ứng bằng lời hoặc hành động phù hợp với 

người bệnh 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để người 

bệnh hợp tác khi làm thủ thuật 

2  

2 
Thực hiện quy trình kỹ thuật VLTL/PHCN trên 

người bệnh 

A. CHUẨN BỊ (dụng cụ, bệnh nhân) 

B. TIẾN HÀNH KỸ THUẬT  

(Đúng kỹ thuật, an toàn, hiệu quả) 

C. KẾT THÚC 

(dặn bệnh nhân, thu dọn dụng cụ) 

6 

 

0.5 

5 

 

0.5 

 

3 Trả lời câu hỏi của giảng viên 2  

                                      Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



Mẫu 6P2 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN PHCN-YHCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG 

 MÔN: THỰC TẬP LÂM SÀNG 2 

(Dành cho sinh viên ngành PHCN năm thứ 3) 
Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 
 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giao tiếp tự tin, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hiệu 

quả 

- Đáp ứng bằng lời hoặc hành động phù hợp với 

người bệnh 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật để người 

bệnh hợp tác khi làm thủ thuật 

2  

2 Bệnh án VLTL/PHCN 

1. Hành chính:   

2. Bệnh sử; Tiền sử :  

3. Thăm khám: 

3.1. Lượng giá chủ quan.  

3.2. Lượng giá thể chất:  

3.3. Lượng giá chức năng: 

3.4. Khiếm khuyết, giảm khả năng, tàn tật: 

4. Mục đích – Phương pháp VLTL/PHCN: 

- Mục đích vật lý trị liệu: 

- Phương pháp vật lý trị liệu: 

5. Chương trình về nhà: 

6. Đề phòng y học 

7. Tiên lượng 

3 

0.2 

0.2 

 

0.1 

0.5 

0.2 

0.2 

 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

 



 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm  

đánh giá 

3 Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh:  

- Đúng kỹ thuật 

- An toàn cho người bệnh. 

- Hiệu quả 

3  

4 Trả lời câu hỏi của giảng viên 2  

                                      Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



 

Mẫu 6D 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên ngành Dược năm thứ 3) 

Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm đánh 

giá 

1 Thái độ, tác phong 

- Chấp hành nội quy, quy định của bệnh viện. 

- Thái độ học tập tích cực, nghiêm túc. 

- Giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân, bạn bè và nhân 

viên y tế lịch sự. 

- Tác phong, trang phục gọn gàng, phù hợp. 

2  

2 Kiến thức chuyên môn 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về dược lâm sàng. 

- Ghi chép và phân tích được việc sử dụng thuốc, đề 

xuất các nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý, hiệu quả của 02 bệnh án lâm sàng. 

- Trình bày được cách thức tổ chức hoạt động thông 

tin thuốc trong bệnh viện. 

- Đánh giá được hoạt động giám sát phản ứng có hại 

của thuốc tại bệnh viện.  

- Áp dụng kiến thức lý thuyết vào tình huống thực tế. 

3  

3 Kỹ năng thực hành 

- Kỹ năng phân tích việc sử dụng thuốc trong hồ sơ 

bệnh án. 

- Kỹ năng tra cứu, cung cấp thông tin thuốc 

- Tham gia tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho 

bệnh nhân 

- Kỹ năng báo cáo ADR, sai sót thuốc 

- Hỗ trợ công tác chuyên môn tại khoa (ví dụ: cấp 

phát, hồ sơ thuốc) 

3  

4 Trả lời câu hỏi của giảng viên (nội dung liên quan 

đến tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc đảm bảo an toàn 

cho người bệnh) 

2  

                                       Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  



 

 

Mẫu 6Y1 

TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ MÔN YCS - YLS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC LÂM SÀNG  

MÔN: …………………………………….. 

 (Dành cho sinh viên ngành Y sỹ năm thứ 2 + 3) 

Họ tên HSSV: …………………………………………… Mã SV: …………………… 

Lớp: …………………………………. Khoa thực tập: ………………………………… 

Thời gian: ………………………………….………………………………….……....... 

TT Nội dung Điểm 

chuẩn 

Điểm đánh 

giá 

1 Giao tiếp, ứng xử  

- Giới thiệu tên và chảo hỏi người bệnh, người nhà 

người bệnh một cách thân thiện. 

- Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và 

đáp lại bằng câu nói ân cần với cử chỉ lịch sự. 

- Giải thích mục đích yêu cầu của kỹ thuật hỏi bệnh, 

khám bệnh để người bệnh hợp tác. 

- Báo cáo, ghi chép chính xác  

2  

2 Lập và thực hiện bệnh án 

- Khai thác được đầy đủ bệnh sử, tiền sử của người 

bệnh. 

- Thực hiện các kỹ thuật khám, cấp cứu trên người 

bệnh đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người 

bệnh và nhân viên y tế. 

- Chẩn đoán được chính xác tình trạng sức khoẻ 

hiện tại của người bệnh và đưa ra hướng điều trị 

/điều trị cụ thể phù hợp. 

- Tiên lượng được tình trạng sức khoẻ của người 

bệnh. 

- GDSK/ cung cấp thông tin phù hợp cho người 

bệnh và gia đình  

5  

3 Trả lời câu hỏi của giảng viên (nội dung liên quan 

đến bệnh án) 

3  

                                       Tổng cộng (Thang điểm 10) 10  
 

 



TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Đồng Nai, ngày ..... tháng ......năm 20. 

DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỰC TẬP LÂM SÀNG  

KHOA ..................................... Thời gian:.............................................. 

 

TT Họ và tên 

 
   

Tuần ... Tuần ... Tuần ... Tuần ... Tuần ... 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

14                           

15                           

Ghi chú: X: có mặt; M: muộn; P: vắng có phép; O: vắng không phép             

                

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH          GIÁO VỤ LÂM SÀNG                      TRƯỞNG NHÓM HSSV 

Mẫu 7 



 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG  

BỆNH VIỆN .......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                           Đồng Nai, ngày…….tháng……..năm……… 
 

TỔNG HỢP ĐIỂM LÂM SÀNG MÔN:………………………….. 

LỚP/NHÓM:……………………………………………………….. 

KHOA:……………….BỆNH VIỆN………………………………. 
 

 

STT 
HỌ TÊN 

SINH VIÊN 
LỚP 

ĐIỂM  

CHUYÊN 

CẦN 

ĐIỂM  

GIỮA KÌ 

ĐIỂM  

CUỐI KÌ 

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

1 
  

  
 

      

2 
  

  
 

      

3 
  

  
 

      

4 
  

  
 

      

5 
  

  
 

      

6 
  

  
 

      

7 
  

  
 

      

 

 

 GIẢNG VIÊN 

Mẫu 8 



 

Mẫu 9 
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ………..   

BỆNH VIỆN ……………………………. 

KHOA ……….. 
 

 

  Đồng Nai, ngày…….. tháng………năm 

  
 

      
 BẢNG PHÂN CÔNG SINH VIÊN TRỰC ĐÊM KHOA…... 

 Lớp: CAO ĐẲNG ……... CHÍNH QUY ……..  -NHÓM ….. 

 Thời gian: ….../….../20... đến ….../….../20… 

  
 

              

STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 

 
LỚP 

TUẦN  1 TUẦN  2 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

                            

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

  
 

              

Ghi chú:     T: Trực                

        RT: Ra trực                

    Thời gian trực: 19h hôm trước-6h sáng hôm sau.    

 P. ĐÀO TẠO - NCKH  TRƯỞNG KHỐI LÂM SÀNG GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG 

 



 

Mẫu 10 

TRƯỜNG CAO ĐẰNG Y TẾ ĐỒNG NAI  BỆNH VIỆN …………………………….. 

BỘ PHẬN LÂM SÀNG BỆNH VIỆN…………….  

 

Đồng Nai, ngày        tháng      năm 20…. 
 

BẢNG PHÂN CÔNG SINH VIÊN THỰC TẬP KHOA ……. 

Lớp: CAO ĐẲNG ………….. CHÍNH QUY ………….  - NHÓM ….. 

Thời gian: ….../….../20…. đến ….../….../20… 
 

STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 

 

LỚP 
TUẦN THỨ 1 TUẦN THỨ 2 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

                            

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

 

Ghi chú:                 

 Sinh viên thực tập Sáng từ 7h15 - 11g  Chiều từ 13g30 -16g00           

  
 

       

 P. ĐÀO TẠO - NCKH  P. ĐIỀU DƯỠNG    GIÁO VIÊN LÂM SÀNG 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                           Đồng Nai, ngày…….tháng……..năm 20 

 

ĐƠN XIN NGHỈ THỰC TẬP/TRỰC ĐÊM 
 

Kính gửi:  Giảng viên phụ trách lâm sàng. 

 

Em tên:………………………………. Ngày sinh: ……/……/………… 

MSSV: ………………………………. Lớp: ……………………………. 

Nay em làm đơn này xin phép Giảng viên lâm sàng xem xét cho phép em được 

vắng thực tập/trực đêm tại Khoa…., Bệnh viện ………........................... 

Thời gian:  Buổi sáng         Buổi chiều         Cả ngày        Buổi tối                

Từ ngày: ……/……/………… Đến ngày: ……/……/………… 

Lý do: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Em rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý thầy/cô. 

Em xin chân thành cảm ơn.        

 

GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

   

 

 

Lưu ý: Nghỉ từ 02 ngày trở lên sinh viên liên hệ Phòng Công tác chính trị HSSV 

nộp đơn để được giải quyết. 

Mẫu 11 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                           Đồng Nai, ngày…….tháng……..năm 20 

 

ĐƠN XIN TRỰC/THỰC TẬP BÙ 
 

Kính gửi:  -  Trưởng khối lâm sàng bệnh viện ………. 

- ............................... Giảng viên phụ trách lâm sàng. 

 

Em tên:………………………………. Ngày sinh: ……/……/………… 

MSSV: ………………………………. Lớp: ……………………………. 

Nay em làm đơn này xin phép Trưởng khối lâm sàng và Giảng viên xem xét cho 

phép em được thực tập/trực bù tại Khoa…., Bệnh viện ……… 

Thời gian:……………………………………………………………….. 

Lý do: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong đêm trực theo quy định. Em 

rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý thầy/cô. 

Em xin chân thành cảm ơn.        

 

TRƯỞNG KHỐI LÂM SÀNG GIẢNG VIÊN 

LÂM SÀNG 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

   

 

 
 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày…….tháng……..năm 20 

 

ĐƠN XIN ĐỔI TRỰC 
 

Kính gửi:  Giảng viên phụ trách lâm sàng. 

 

Em tên:………………………………. Ngày sinh: ……/……/………… 

MSSV: ………………………………. Lớp: ……………………………. 

Nay em làm đơn này xin phép Giảng viên xem xét cho phép em được đổi trực 

với bạn (họ tên)…………., lớp………….; mã sinh viên………, Tại Khoa…., 

Bệnh viện ………………………………….. 

Thời gian:……………………………………………………………….. 

Lý do: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong đêm trực theo quy định. Em 

rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý thầy/cô. 

Em xin chân thành cảm ơn.        

 

GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG  NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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